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Thái Bình, ngày thángJZnăm 2023

GIẤY PHÉP MỎI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng ố năm 20Ỉ5;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày ỉ 7 tháng ỉ ỉ năm 2020;
Căn cứ Nghị định sỗ 08/2022/NĐ-CP ngày ỈO tháng 01 năm 2022 cùa Chỉnh phủ

qưy định chi tiết một sỗ điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tic số 02/2022/TT-BTNMT ngày ỈO thảng 01 năm 2022 cùa Bộ Tài

nguyên và Môi ừường quy định chi tiết thi hành một sỗ điều cửa Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Qưyết định số 2226/OĐ-ŨBND ng^~ỈO'tháng 7 năm 2020 của ủy ban nhân

dân tỉnh Thái Bình về việc phế^uyệt^báo eaơịđank^gia-ĩáG. động môi trường của dự án
"Đâu íicxây dựng và kinh doanh hạ tầng e^congmghĩẹ^héng Nhất, huyện Himg Hà,
tỉnh Thái Bình ^ cr

7-

xẻt đề nghị cấp Gỉắyphép. iTịôhrựơn^JạBVan'-han~so~ĨS05/CV-HOA VIETngày ỉ5
tháng 5 năm 2023 vàịhồ sơ đã chỉnh sưa^. ỉíểjẩ4rig-hoàn-chỉnìí::kèm theo Văn bản giải
trình số 12Ỉ ỉ/CV-HVngày ỉ ỉ thảng ỉ\năma02S cuạíe'ônÌ^~mHHPHTHoa Việt;

A  ■ -v ỉ íXét đê nghị của\Gỉám đôc Sở Tàìpgủyên và^^Môỉ-^ờng tại Tờ trình sỗ 693
/TTr-STTSĨÌ\ểr ngày 21 tháng 12 n• ạm 2023ậ 1 Ụ-—

\  CT' ■ y
QƯYÉt^ĐỊNH:\

Điêu 1: Cấp phép chppông ty TNHH jPHT^HSíyĩệt,. đja chỉ tại thôn Lê Tiến, xã
Nguyên Xá, huyện Đông HiJn^ừiỊi ̂ ái-Bùili=đi^c~tKưp,fhiẹn^ hoạt động bảo vệ môi
trường của dự án "Đâu tư xây dựn'gt^^klnlljdồầỊS''liạ tầng Cụm công nghiệp Thống
Nhât, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - Giai đoạn 1" với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thống
Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

1.2. Địa điểm hoạt động: Xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
1.3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp số 1001074006 do Phòng Đãng ký kinh

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, đãng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm
2015, đãng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19 tháng 4 năm 2019.

1.4. Mã số thuế: 1001074006.
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1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào
cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2350/QĐ-ƯBND ngày 07
tháng 10 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ứiành lập Cụm công
nghiệp Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và Quyết định số 830/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 3 nãm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành lĩnh
vực, ngành, nghề đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn từứi Thái Bình.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất;
Đầu tư và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thống Nhất - giai đoạn I trên khu

đất có diện tích 211.080,2 m^.

2. Nội dung cấp phép môi trưòng và yêu càu về bảo vệ môi trường kèm theo:
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và ứiực hiện yêu cầu về bảo vệ môi

trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo

vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy

định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo

Giấy phép này.
Điều 2, Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH PHT Hoa Việt.
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Công ty TNHH PHT Hoa Việt có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các
công ừình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo
đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu
tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trưòfng; quản lý chất thải theo quy định
của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật Iđii chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung
không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí
thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định
của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép
môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở
địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn
đến ô nhiễm môi trường.
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2.5. Trong quá ừình thực hiện nếu có thay đổi Idiác với các nội dung quy định tại
Giấy phép này, phải kịp thời bảo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký Giấy phép.
Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi ừường, ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà tổ

chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự
án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. /V-
Noi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trưòng;
- Lãnh đạo VP UBND tĩnh;
- UBND huyện Hưng Hà;
- Trưng tâm PV HCC tinh;
- Công ty TNHH PHT Hoa Việt;
- Cổng Thông tin điện tử tĩnh Thái Bình;
- Lưu; VT, NNTNMT|^

CHU
CHU

Lại Văn Hoàn

ịl'
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L /C. fvi 4 1PQÌIP^ỊỊ^^, PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUÒN Nước
VÁ YEU fâ^ẩẪEịf^MOI TRƯC^G ĐỐI VỚI THU GOM, xử LÝ Nước THẢI

(Kèm theữ-C^ỹphé^^oi trườngsố^ĩ^/GPMT-UBND ngày ẵ9 thángAínăm 2023
của ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ Nước THẢI:

1. Nguồn phát sinh nưố'c thải:
- Nguồn số 01: Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Cụm công

nghiệp Thống Nhất đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp
Thống Nhất.

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt tìr nhà điều hành trạm xử lý nước thải tập
trung của Cụm công nghiệp Thống Nhất.

2. Dòng nưóc thải xả vào nguồn nưóc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nưóc thải,
vị trí xả nước thải:

2.1.Nguồn tiếp nhận nước thải:
Kênh 224 tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
2.2. Vị trí xả nước thải: Kênh 224.

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X(in)= 2279380.3; Y(ĩn)= 576941.7.

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105^30', múi chiếu 3^),
- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc

kiểm tra, giám sát xả thải.
2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất (giai đoạn 1): 270 mVngày đêm (24 giờ).
2.3.1. Phương thức xả nước thải:

- Nước ứiải sau xử lý được bơm cưỡng bức ữieo đường ống dẫn đến nguồn tiếp nhận.
- Hình thức xả: Xả mặt, xả ven bờ.

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 24 giờ/ngày.
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A giá trị c (áp dụng hệ số Kq = 0,9, Kf =
1,0), cụ thể như sau:
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STT Chất ô nhiễm Đo*n vị tính Gỉá trị giới
hạn cho phép

Quan trắc tự động,
lỉên tục/đỉnh kỳ

1 Nhiệt độ oC 40

2 pH - 6-9
Quan ừắc tự động,

liên tuc
3 COD mg/1 67,5

4 Chất rắn lơ lừng mg/1 45

5 Amoni mg/l 4,5

6 Màu PƯCo 50

7 BODs (20°C) mg/1 27

8 Asen mg/1 0,045

9 Thuỷ ngân mg/1 0,0045

10 Chì mg/l 0,09
11 Cadimi mg/1 0,045
12 Crom (VI) mg/1 0,045
13 Crom (III) mg/l 0,18
14 Đồng mg/1 1,8
15 Kẽm mg/1 2,7
16 Niken mg/1 0,18
17 Mangan mg/1 0,45
18 Sắt mg/l 0,9 Quan ứăc định kỳ
19 Tổng xianua mg/1 0,063 03 ứiáng/lân

20 Tồng phenol mg/1 0,09
21 Tồng dầu mỡ khoáng mg/1 4,5
22 Suníìia mg/1 0,18
23 Plorua mg/1 4,5
24 Tồng nitơ mg/1 18

25 Tồng phốt pho (tính theo P) mg/ỉ 3,6
26 Clorua mg/1 450

27 Clo dư. mg/1 0,9

28 Coliform
vi

khuẩn/lOOml 3.000

29 Tổng hoạt độ phóng xạ a Bq/1 0,1
30 Tổng hoạt độ phóng xạ p Bq/1 1,0

31
Tồng hoá chất bảo vệ thực
vật clo hũ"u cơ mg/1 0,045

Quan ừắc đinh kỳ
32

Tổng hoá chất bảo vệ thực
vật phốt pho hữu cơ mg/1 0,7

01 năm/lần

33 Tổng PCB mg/1 0,0027
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B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, xử LÝ
NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lỷ nước thải và hệ thống, thiết bị quan
trắc nước thải tự động, ỉỉên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ
thông xử lý nước thải:

- Nước thải tò các doanh nghiệp thứ cấp (tương ứng với nguồn số 01) được thu
gom, xừ lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn nêu tại Mục 1.5 Phần B Phụ lục này, đấu nối vào hệ
thống thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Thống Nhất để xử lý.

- Nước thải sinh hoạt từ nhà điều hành trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm
công nghiệp Thống Nhất (tưcmg ứng với nguồn số 02): Nước thải phát sinh từ bồn cầu,
bồn tiểu được thu gom xử lý sơ bộ bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn thể tích 3 cùng với
nước thải phát sinh tò rửa, thoát sàn khu vệ sinh được thu gom về ừạm xử lý nước ứiải
tập trung Cụm công nghiệp Thống Nhất để xù lý.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
- Tóm tắt quy trinh công nghệ: Nước tíiải —> Bể gom —> Bể điều hòa ^ Bể phản

ứng đông keo tụ —»• Be lắng sơ cấp Bể Anoxic —> Bể Aerotank —> Bể lắng thứ cấp
^ Bể trung gian -í- Bồn lọc áp lực —+ Bể khử trùng —í- Kênh 224.

- Công suất thiết kế: 750 mVngày đêm.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC, Polymer-Anion, Polymer-Cation,

NaOCI, H2SO4, CH3OH (Methanol)7
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
- Số lượng: 01 trạm.
- Vị trí lắp đặt: Tại mương quan trắc nước ứiải.
- Thông số lắp đặt: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni.
- Camera theo dõi: Lắp đặt camera giám sát.
- Kết nối, truyền số liệu: Phải thực hiện kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài

nguyên và Môi tnicmg đê theo dõi, giám sát theo quy định.
1.4. Biện pháp, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố:
1.4.1. Công trình ứng phó sự cố: Hồ sự cố dung tích chứa 2.509 m^. Hồ sự cố

được tíiiết kế đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.
1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Trường họp Trạm xử lý nước thải tập trung bị sự cố hoặc nước ứiải xử lý

vượt quy chuân kỹ thuật môi trường cho phép thông qua việc kiểm soát bằng hệ
thông quan trãc tự động, liên tục, nước thải được dẫn vê lun chứa tại hồ sự cố.
Sau khi đã khắc phục xong sự cố của Trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải
tại hô sự cô được bơm vê bê gom nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung đê
xử lý lại.

- Trường họp chất lượng nước thải vượt quá giới hạn tiếp nhận, sẽ ngừng
tỉẽp nhận vả đóng van đấu nối, không xả nưởc thải vượt tiêu chuẩn đấu nối và hệ
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thống tíiu gom Cụm công nghiệp, ngừng cung cấp nước sạch.
- Trường họp chất lượng nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật cho

phép, sẽ thực hiện đóng van xả nước thải ra kênh 224, đồng thời mở van dẫn
nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn về bể gom để xử lý.

- Trường họp tạm dừng để duy tu, bảo trì, nước ữiải để đưa về hồ sự cố. Sau
khi bảo trì xong thì nước thải được đưa về bể gom nước thải để xử lý.

- Thường xuyên giám sát chất lượng nước thải đầu vào của Trạm xử lý
nước thải tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu vào nhằm đảm bảo hiệu
suất xử lý của hệ thống.

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục để giám sát nước thải
sau xử lý; bố trí cán bộ phụ trách về môi trường được đào tạo, chuyển giao kỹ
thuật vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung, ứng phó sự cố.

- Định kỳ hằng nãm tiến hành duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc của
Trạm xử lý nước thải tập trung.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, nạo vét hệ thống thu gom nước thải, thoát
nước thải sau xử lý để phòng ngừa tình trạng tắc nghẽn hệ thống.

1.5. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công
nghiệp Thống Nhất

STT Chât ô nhiêm Đon vị tính Giá trị giói hạn cho phép
1 Nhiệt độ oC 40

2 Màu PƯCo 150

3 pH - 5,5-9
4 BOD5 (lO^^C) mg/1 100

5 COD mg/l 225

6 Chất rắn lơ lửng mg/1 200

7 Asen mg/1 0,1
8 Thuỳ ngân mg/1 0,01
9 Chì mg/1 0,5
10 Cadimi mg/1 0,1
11 Crom (VI) mg/1 0,1
12 Crom (III) mg/l 1

13 Đồng mg/1 2

14 Kẽm mg/1 3

15 Niken mg/1 0,5
16 Mangan mg/1 1

17 Sắt mg/1 5

18 Tông xianua rag/1 0,1
19 Tông phenol mg/I 0,5
20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/1 10
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21 Sunília mg/1 0,5

22 Plorua mg/1 10

23 Amoni (tính theo N) mg/1 10

24 Tổng nitơ mg/1 40

25 Tổng phốt pho (tính tìieo P) mg/1 6

26 Clorua mg/1 1000

27 Clo dư mg/1 2

28
Tồng hoá chất bảo vệ thực vật
clo hữu cơ

mg/1 0,1

29
Tồng hoá chất bảo vệ thực vật
phốt pho hữu cơ mg/l 1

30 Tồng PCB mg/1 0,01

31 Coliform vi khuẩn/lOOml 5000

32 Tồng hoạt độ phỏng xạ a Bq/1 0,1
33 Tồng hoạt độ phóng xạ p Bq/1 1,0

2. Ke hoạch vận hành thử nghiệm:

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép
môi trường.

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý
nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Thống Nhất.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Nước thải trước xử lý tại bể gom của Trạm xử lý nước thải;
nước thải sau xử lý tại cửa xả ra nguồn tiếp nhận.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Theo nội dung
Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu: 01 mẫu đầu vào và 03 mẫu đầu ra trong 03 ngày liên tiếp
(01 lân/ngày) trong giai đoạn vận hành ổn định.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trưò'ng:
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát siiửi từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở bảo

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục
này trước Iđii xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu
vê tiêu ứioát nước và vệ sinh môi trường trong quá ữình hoạt động của Cụm công nghiệp;
phải có hô ga lăng cặn, tách váng dầu trước khi xả vào hệ thống thoát nước mưa chung
của khu vực; thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đâm bảo luôn
trong điêu kiện vận hành bình thường.

3.3. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành
hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải; ứiường xuyên được nạo vét,
duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong điều kiện vận hành bình ứiường; lắp
đặt công tơ điện độc lập cho hệ thống xử lý nước thải tập trung; điểm xả nước tìiải sau
xử lý phải có bỉểĩĩ báo, có sàn công tác diện tích tối thiểu là 01 và có lối đi để thuân
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lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập
trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu
ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu
ứiụ; loại và lượng hóa chất sử dụngj bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng
tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách
nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy
phép môi trường này thì phải thực hiện ừách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3.5. Tổng hơp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận
hành ữiử nghiệm xử lý nước thải gửi Sở Tài nguyên và Môi ữường tỉnh Thái Bình trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

3.6. Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp phù hcfp yêu
câu vê bảo vệ môi txường theo quy định của pháp luật.

3.7. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được ừuyền dẫn thưòíng
xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái
Bình, bảo đảm thời gian hoàn thành chậm nhất trước 31 tháng 12 năm 2024 theo quy
định tại điểm a khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Thiết bị quan trắc nước
thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của
pháp luật vê tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc
nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị địiứi số 08/2022/NĐ-
CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý
thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi txường. Hệ thống quan trắc nước thải tự
động, liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải tự động,
liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn trách nhiệm quan
trăc định kỳ nước thải đên hêt ngày 31 tháng 12 nãm 2024; sau thời gian này, chỉ được
miên thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đối với các ứiông số đã được quan trắc tự
động, liên tục.

3.8. Phối họp chặt chẽ với đơn vị quản lý công trình thủy lợi và chấp hành nghiêm
túc các quy định pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy lợi. Trưòmg họp việc xả
nước thải sau xử lý gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng công trình thủy lợi, Công ty phải
phôi hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý công trình thủy lợi để giải quyết theo quy định
pháp luật.

3.9. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thu gom nước thải từ
các nhà đâu tư thứ câp trong Cụm công nghiệp để tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra
ngoài môi trường; chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu
cầu tại Giấy phép này ra môi trường.
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BẢO ĐWệỊSịRẸGịlOT HẠN ĐỔI VỚI TIỂNG ÒN, Độ RUNG
J^Ấj^è>Ỵy CẦU BẢO VỆ MÔI TRỮỜNG

(Kèm theo moiỆùơng sổ^ố"/GPMT-UBND ngày thángAínăm 2023
của Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIÉNG ÒN, Độ RUNG:
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01: Phòng đặt máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải.
- Nguồn số 02: Khu vực máy phát điện dự phòng.
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01: Tọa độ đại diện: X(m) = 2279433.5; Y(m) = 576801.4.
- Nguồn số 02: Tọa độ đại diện: X(m) = 2279413.7; Y(m) = 576860.9.

(Hệ tọa độ VN2000, kỉnh tvyến trục Ỉ05^30', múi chiếu 3^)
3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi ừường và

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; cụ thể như sau:

^1. Tiếng ồn:

TT
Thòi gian áp dụng trong ngày và

mức ồn cho phép (dBA)
Từ 6-21 gíừ Từ 21-6 giò*

Tần suất quan
trắc định kỳ Ghi chứ

1 70 55 Khu vực thông thường
3.2. Độ rung:

TT

Thòi gian áp dụng trong ngày và
mức gia tốc rung cho phép (dB)
Từ 6-21 giò' Từ 21-6 giò'

Tần suất quan
trắc định kỳ Ghỉ chú

1 70 60 Khu vực thông thường

B. YÊU CẢU BẢO VỆ MÔI TRƯÒNG ĐÓI VÓĨ TIÉNG ÒN, Độ RUNG:
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- 9^^ xúc giữa máy móc thiết bị và sàn đặt máy được kê đệm cao su để

giảm tiếng ồn và độ rung.
- Thư^g xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, bảo đảm động cơ hoạt động ổn định

đế giảm thiểu tiếng ồn. :
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Các nguôn phát sinh tiêng ôn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm

Tong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng

ôn, độ rung.
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Phu luc 3

YÊU CẢU VÈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ Í^G PHÓ sự có MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường /GPMT-UBND ngàyZ^ thảngẬỉ^năm 2023
của Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

A. QUẢN LÝ CHẢT THẢI
1. Chủng loại, khối lưọng chất thải phát sinh:
1.1. Khối lượng> chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

STT Loại CTNH
Khối lượng
(kg/năm)

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 24

2
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng
hợp thải 60

3
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập
trung của Cụm công nghiệp 11.970

4 Hộp mực in thải 120

5 Pin thải
36

6 Ãc quy chì thải
7 Giẻ lau dính dầu thải 36

8
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là
CTNH) thải 84

12.330

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập ừung của Cụm công nghiệp được lấy
mâu, phân tích xác định tính nguy hại để quản ly theo quy định.

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông ứiường phát sinh:
STT Tên chất thải Khối lưọTig (kg/nãm)

1 Bao bì nhựa không dính chất thải nguy hại 50

2 Thiết bị hư hỏng không có tính nguy hại 30

3 Bùn nạo vét hố ga thoát nước mưa 52.452

Tổng khối lượng 52.532

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:
TT Tên chất thải Khối lưọ'ng (tấn/năm)

1 Chất thải ran sinh hoạt 3,6

Tổng 3,6

íV

"t
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2. Yêu cầu bảo vệ môi trưòng đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt,
chất thải rắn công nghiệp thông thưòng, chất thải nguy hại:

2,L Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy.
- Kho lưu giữ chất thải nguy hại:
+ Diện tích 19,04 m^.

+ Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu khung thép, tường gạch, nền bê tông, mái che kín, có
cửa ra vào.

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau:
Cỏ đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về
phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp ứiụ (như cát khô) và xẻng để sừ dụng trong
trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh
báo, phòng ngừa phù họp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt
Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu
30 cm mỗi chiều.

- Riêng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được thu gom, lưu chứa vào
các bao bì mềm, lưu giữ tại khu vực có diện tích 10 trong nhà đặt máy ép bùn diện
tích 19,56 có tường bao, có mái che, nền lát xi mãng chống thấm, đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giũ' chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy.
- Khu vực lưu chứa: Không bố trí kho lưu giữ; bố trí 02 ứiùng chứa đặt cạnh nhà

điêu hành hệ thống xử lý nước thải để lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức
năng vận chuyển, xử lý.

Bùn nạo vét hố ga thoát nước mưa được hợp đồng với đơn vị có chức năng địnli
kỳ ứiu gom, vận chuyển, xử lý; không thực hiện lưu giữ tại dự án.

2.3. Thiết bịy hệ thống, công trình ỈU'U giữ chất thải rắn sinh hoạt: I
- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy đặt tại các điểm phát sừửi. !
- Khu vực lưu chứa: Không bô trí kho lưu giữ; chất thải sinh hoạt được lưu chứá

trong các thùng chứa đặt tại các Idiu vực phát sinh và chuyển giao cho đơn vị có chức
năng vận chuyển, xử lý. ■

2.4. Yêu cãii chung đối với íhiết bịy hệ thống, công trình lưu giũ' chất ihảỉ ngiiỷ
hạiy chất thải rắn công nghiệp thông thicờng, chất thải rắn sinh hoạt:

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất ứiải rắn công
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nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ ứiuật ứieo
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

B. YÊU CẦU VÈ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sự cố MÔI TRƯÒTVG
1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và các sự

cố khác theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện ứách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi

trường, tồ chức ứng phó sự cố môi tru'ờng, phục hồi môi trường sau sự cố môi tnròíng ứieo
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó
sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong
Giấy phép môi trường này. Trường họp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng
ghép, tích họp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại
Điểm b, Khoản 6j Điều 124, Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các
nội dung theo quy định tại Klioản 2, Điều 108, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
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^ : , BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Giấyph^m^ếtmừn§4&p5'/GPMT-UBND ngày j26 thảngAlnăm 2023
^Ìơ^Ụv Mìnĩhân dân tỉnh Thải Bĩnh)

A. YÊU CẰU VẺ CẢI TẠO, PHỤC HÒI MÔI TRƯÒNG.
Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trưòfng.
B. YÊU CẦU VẺ BÒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC.
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.
c. CÁC NỘI pUNG CHỦ Dự ÁN ĐẰU Tư TIẾP TỤC THựC HIỆN THEO

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường tương ứng với việc triển khai

thực hiện giai đoạn 2 của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công
nghiệp Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình", gồm: Đầu tư hệ thống thu
gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung
của Cụm công nghiệp. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, trước khi đưa công ừình vào vận
hành, chủ dự án đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc cấp lại Giấy phép môi
trường theo quy định tại Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 30 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP.

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯÒNG
1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu

về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. ,
2. Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn thông qua việc áp dụng các giải pháp cải

thiện hiệu quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường hiệu quả
sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

3. Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi
trường hoặc lĩnh vực phù hợp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 52 Luật Bảo vẹ
môi trường.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định
pháp luật có liên quan. '

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai
thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Đên bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá
trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Công khai Giấy phép môi tnrờng theo quy định của pháp luật./.
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